
STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Đơn vị công tac

1 Nguyễn Mạnh Cường Nam 5/15/1977 Trường ĐH SP kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2 Ngô Phan Anh Tuấn Nam 9/29/1960 Trường cán bộ quản lý GD tp Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Hữu Lương Nam 10/29/1958 Trường CĐN GTVT ĐT II

4 Nguyễn Mỹ Loan Nữ 7/23/1955
Trường Công nhân kỹ thuật Cần Thơ (từ 2007 là 

Trường CĐ nghề  Cần Thơ)

5 Lê Thành Trung Nam 9/18/1979 Trường CĐ nghề Bình Phước

6 Trần Phước Phú Nam 5/20/1962 Trường CĐ nghề Đà Nẵng

7 Nguyễn Hồng Thịnh Nữ 11/18/1976
Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm 

sản

8 Nguyễn Hữu Kha Nam 4/13/1972 Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

9 Nguyễn Hoàng Giang Nam 5/18/1957 Trường TCN Giao thông Công chính Hà Nội

10 Phạm Anh Tuấn Nam 12/20/1973 Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk

11 Phạm Châu Long Nam 1/1/1956 Trường CĐ nghề Tiền Giang

12 Huỳnh Văn Hiệp Nam 4/16/1960 Trường TCN Nhân Đạo

13 Lê Quốc Bình Nam 10/29/1957 Trường CĐ nghề tp HCM

14 Trần Thị Thạch Nữ 2/4/1978 Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam

15 Đinh Công Bắc Nam 12/12/1960 Trường CĐN số 17/BQP

16 Nguyễn Quang Chung Nam 11/18/1975 Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

17 Nguyễn Minh Phương Nam 8/5/1961 Trường CĐ nghề Việt Xô số 1

18 Vũ Mạnh Hà Nam 11/22/1977 Trường TC Dân tộc nội trú Thái Nguyên

19 Trần Minh Thụ Nam 12/11/1970 Trường CĐ Đường sắt

20 Bùi Thị Hoa Phượng Nữ 10/29/1980 Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

21 Lê Văn Định Nam 1/4/1967 Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

22 Nguyễn Thời Đào Nam 1/1/1963 Trường TC nghề Cam Ranh

23 Đan Hồng Thủy Nam 12/1/1977 Trường CĐ Cơ điện Tây Bắc
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24 Đoàn Thụy Băng Tuyết Nữ 2/12/1980 Trường CĐ nghề Vĩnh Long

25 Lê Minh Châu Nam 1974 Trường TC Thanh Bình

26 Đoàn Thanh Tùng Nam 9/19/1967 Trường CĐ nghề Quảng Bình

27 Phan Thị Thu Hương Nữ 9/17/1973 Trường CĐ Đường sắt

28 Phạm Ngọc Hoàn Nam 4/26/1978 Trường CĐ Đường sắt

29 Nguyễn Vân Thoại Nam 9/6/1959 Trường CĐ Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang

30 Phạm Tấn Khoa Nam 1/20/1956 Trường CĐ nghề Quy Nhơn

31 Nguyễn Trần Nghĩa Nam 8/30/1954 Trường CĐN tp Hồ Chí Minh

32 Đỗ Thanh Vân Nam 7/29/1968 Trường Nghiệp vụ Nhà hàng tp HCM

33 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ 3/20/1979 Trường CĐ GTVT TW III

34 Triệu Văn Cang Nam 4/11/1965 Trường CĐN Kiên Giang

35 Đặng Thị Vân Anh Nữ 8/19/1965 Trường TCN cho NKT Thái Bình

36 Nguyễn Ánh Vân Hà Nam 5/1/1974 Trường CĐ Hàng hải II

37 Đỗ Đức Thu Nam 11/6/1976 Trường CĐN số 3

38 Lưu Thanh Tân Nam 2/22/1975 Sở LĐTBXH Hải Phòng

39 Nguyễn Hữu Khánh Nam 6/14/1976 Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên

40 Đinh Thị Thi Nữ 8/10/1962 Trường CDĐ Phương đông Đà Nẵng

41 Nguyễn Văn Hưng Nam 1/1/1960 Trường CĐN Đà Nẵng

42 Đặng Văn Đại Nam 2/7/1964 Trường TCN Đông Sài gòn

43 Nguyễn Phan Hòa Nam 12/20/1958 Trường TCN Nhân đạo

44 Triệu Sỹ Trường Nam 8/10/1981 Trường TC Dân tộc nôi trú Nghĩa Lộ

45 Cao Văn Hảo Nam 7/22/1976 Trường CĐN số 8/BQP

46 Vũ Văn Cảnh Nam 8/22/1976 Trường CĐ GTVT TW II

47 Phạm Văn Hải Nam 10/1/1974 Trường CĐ GTVT TW II

48 Đào Quang Vinh Nam 1/10/1976 Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình



49 Hồ Văn Nhát Nam 10/18/1972 Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tp HCM

50 Trịnh Văn Đại Nam 9/5/1975 Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình

51 Đặng Anh Sơn Nam 4/5/1974 Trường CĐN số 19/BQP

52 Nguyễn Văn Thường Nam 1/12/1970 Sở LĐTBXH Hải Phòng

53 Nguyễn Quang Tuyến Nam 1/31/1959 Trường CĐN Công nghiệp HN

54 Nguyễn Duy Nam Nam 11/27/1959 Trường CĐ KTCN Việt Nam - Hàn Quốc

55 Kiều Thị Kiều Thanh Nữ 10/4/1979 Sở LĐTBXH Cần Thơ

56 Đỗ Thị Trúc Lan Nữ 11/11/1972 Trường CĐN Đà Lạt

57 Bùi Hải Bằng Nam 11/17/1977 Trường CĐ GTVT TW I

58 Nguyễn Trọng Thuấn Nam 9/16/1979 Trường CĐN Trà Vinh

59 Trần Văn Hùng Nam 11/14/1958 Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên

60 Nguyễn Diệu Hiền Nữ 2/6/1981 Trường CĐ nghề Sóc Trăng

61 Lê Anh Tuấn Nam 9/20/1967 Trường CĐ nghề Yên Bái

62 Phùng Thanh Kiên Nam 7/31/1981 Trường CĐ nghề Yên Bái

63 Trần Thị Hà Nữ 6/14/1957 Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội

64 Nguyễn Mạnh Đạt Nam 4/13/1980 Trường CĐN Lạng Sơn

65 Hồ Văn Đàm Nam 2/15/1972 Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp VN-Hàn Quốc

66 Vũ Văn Mỡ Nam 10/3/1959 Trường CĐ công nghệ Tây Nguyên

67 Đinh Xuân Ngọc Nam 1/1/1962 Trường CĐN Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam

68 Nguyễn Hải Diên Nam 5/2/1977 Trường CĐ Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

69 Nguyễn Hồng Hưng Nam 5/25/1971 Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp VN-Hàn Quốc

70 Nguyễn Tuấn Anh Nam 9/7/1974 Trường CĐ cơ điện HN

71 Nguyễn Văn Ngọc Nam 8/20/1980 Trường TC nghề Hà Tĩnh

72 Lê Thu Hằng Nữ 8/26/1968 Trường TCN GTVT Thanh Hóa

73 Trương Văn Giản Nam 7/6/1976 Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk



74 Lê Quý Nam 12/28/1963 Trường CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk

75 Vũ Huy Mai Nam 10/30/1963
Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm 

Trung bộ

76 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 6/26/1973 Trường TC công nghê Bến Tre

77 Lê Hoài Vũ Nam 8/6/1981 Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh

78 Trần Quốc Hoàn Nam 2/3/1973 Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh

79 Huỳnh Trung Dũng Nam 10/27/1977 Trường CĐN Ninh Thuận

80 Đỗ Quang Thiện Nam 2/16/1963 Trường TCN dân tộc nội trú Khánh Sơn

81 Vũ Xuân Phong Nam 8/5/1970
Trường CĐ cơ điện-Xây dựng và Nông lâm 

Trung bộ

82 Nguyễn Đình Lâm Nam 8/24/1977 Trường CĐ Du lịch thương mại Nghệ An

83 Dương Văn Toàn Ninh Nam 9/20/1976 Trường CĐ kỹ nghệ Dung Quất

84 Đới Minh Tiến Nam 4/30/1983 TT GDNN -GDTX huyện Nghĩa Hưng

85 Đỗ Thị Tuyết Trinh Nữ 11/2/1966 Trường CĐ Than - Khoáng sản VN

86 Trần Thọ Đàn Nam 8/10/1964 Trường CĐ Cơ điện HN

87 Nguyễn Tiến Quyết Nam 8/12/1978 Trường CĐ Công thương Phú Thọ

88 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 2/22/1979 Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh

89 Vũ Đức Thiệu Nam 8/1/1965 Trường CĐ GTVT TWIII

90 Hồng Thị Thanh Thủy Nữ 4/15/1976 Trường CĐN tp HCM

91 Nguyễn Văn Trung Nam 2/1/1956 Trường CĐN Đà Nẵng

92 Phan Văn Kích Nam 2/8/1958 Trường CĐN Phú Yên

93 Nguyễn Ngọc Hòa Nữ 8/27/1961 Trường CĐN Hàng Hải TP HCM

94 Trần Văn Hải Nam 12/7/1952 Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

95 Nguyễn Văn Thông Nam 3/10/1963 Trường CĐN TP HCM

96 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 11/23/1977 Trường TCN Quang Trung

97 Lê Minh Tuấn Nam 1978 Trường TCN-GDTX Tháp Mười

98 Nguyễn Hồ Bảo Hưng Nam 6/27/1972 Trường TCN GTVT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu



99 Chu Bá Chín Nam 1/16/1970 Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

100 Vũ Văn Minh Nam 8/13/1979 Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

101 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 9/6/1973 Trường CĐN Vĩnh Phúc

102 Vũ Trường Thịnh Nam 11/12/1982 Trường CĐN số 5/BQP

103 Phạm Đình Trịnh Nam 1/14/1978 Trường CĐ Kỹ thuật Bà Rịa Vũng Tàu

104 Võ Văn Thuận Nam 4/4/1975 Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu

105 Lê Vinh Cầm Nam 7/15/1973 Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất

106 Nguyễn Bá Huấn Nam 9/3/1981 Trường Tckinh tế - kỹ thuật số 2

107 Trần Văn Quý Nam 1/17/1975 Trường CĐ Lao động xã hội Hải Phòng

108 Đào Tuấn Anh Nam 9/16/1978 Trường CĐ cơ khí nông nghiệp

109 Lê Anh Đức Nam 4/1/1967 TRường CĐN Công nghệ cao Đồng Nai

110 Trần Việt Hùng Nam 2/14/1960 Trường CDDN Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN

111 Nguyễn Duy Dũng Nam 5/1/1966 Trường CĐ kỹ nghệ Dung Quất

112 Trần Ngọc Sang Nam 5/22/1979
Trường CĐ cơ điện -Xây dựng và Nông lâm 

Trung bộ

113 Đào Thị Lệ Thủy Nữ 1/29/1976 Trường CĐN Công nghệ cao HN

114 Vũ Thanh Tùng Nam 12/1/1969 Trường CĐN Công nghệ cao HN

115 Nguyễn Minh Khôi Nam 2/12/1963 Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, QĐNDVN

116 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 1/2/1951
Chuyên gia, Nguyên GĐ TT ĐBCLGD&KT/ 

ĐHSPHN

117 Trần Minh Phụng Nam 6/28/1976 Trường TCN Củ Chi

118 Nguyễn Tiến Dũng Nam 2/3/1981
Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà 

Nội

119 Phạm Duy Đông Nam 8/4/1979 Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi

120 Nguyễn Văn Tuấn Nam 11/5/1968 Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, QĐNDVN

121 Phan Thị Hoài Thu Nữ 8/30/1977 Trường CĐ GTVT TW II

122 Bùi Thị Én Nữ 8/20/1959

123 Phan An Định Nam 1/26/1957 Trường CDDN Phú Yên

124 Trần Ngọc Huân Nam 12/10/1976 Trường CĐ Du lịch Nha Trang



125 Văn Anh Tú Nam 6/8/1958 Trường TCN Việt Á

126 Nguyễn Đình Thọ Nam 1/1/1957 Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị

127 Vũ Hữu Tín Nam 10/10/1960 Trường CĐ Cơ điện xây dựng Việt Xô


